
BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Số sinh viên trong danh sách: 7 sinh viên./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................., ngày 05 tháng 10 năm 2025

Mã học phần: EXP_R83022 Tên học phần: Sinh học sinh sản
Mã lớp: EXP_R83022-20231-01 Giảng viên: Nguyễn Thị Giang An (1440)

TT Lớp

Điểm thành phần

Ghi chú
1.2.1.1
(100%)

1.2.1.2
(100%)

4.1.1.1
(100%)

4.2.1.1
(100%)

4.2.2.1
(100%)

1 23842011400001 Đặng Thị Ngọc Ánh
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3.1 3.2 3

2 23842011400012 Trần Thị Hiền
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3.1 3.1 3.2 3

3 23842011400002 Đinh Thị Liệu
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3.1 3.2 3

4 23842011400010 Đỗ Thị Ngọc
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3 3.2 3

5 23842011400009 Phùng Anh Ngọc
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3 3.2 3.1

6 23842011400011
Nguyễn Thị Kim
Thuý

CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3.1 3.2 3

7 23842011400013 Tạ Thị Thư
CH31.2_sinh
học thực nghiệm
_A1(NC)

3.1 3 3.1 3.2 3

GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã SV Họ tên
A1.1 (20%) A1.2 (30%)
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